
TT Chỉ tiêu
Dự toán 

HĐND tỉnh giao

Thực hiện 

6 tháng

Tỷ lệ 

thực hiện

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 17.993.072 8.183.674 45,5%

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4.847.678 2.983.600 61,5%

1 Chi đầu tư XDCB 2.614.490 2.423.600 92,7%

2 Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định 1.891.888 560.000 29,6%

3 Dự kiến chi từ nguồn bội chi 341.300

II CHI THƯỜNG XUYÊN 10.685.860 4.456.201 41,7%

Trong đó:

1 Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể 2.116.692 1.167.418 55,2%

2 Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 4.108.436 1.642.800 40,0%

3 Sự nghiệp y tế 614.153 277.742 45,2%

4 Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch 167.857 70.853 42,2%

5 Sự nghiệp phát thanh, truyền hình 45.482 20.200 44,4%

6 Sự nghiệp công nghệ thông tin 10.050 4.800 47,8%

7 Sự nghiệp khoa học công nghệ 53.108 23.274 43,8%

8 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 1.142.407 498.323 43,6%

9 Chi quốc phòng, BP, biên giới 190.415 143.000 75,1%

10 Chi an ninh 87.571 55.358 63,2%

11 Sự nghiệp kinh tế 1.325.715 327.168 24,7%

12 Chi sự nghiệp môi trường 154.530 61.912 40,1%

13 Chi ĐH, kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành 50.000 12.000 24,0%

14

Hỗ trợ các cơ quan pháp luật (Viện, Tòa, Thi hành 

án…..) 2.000 1.300 65,0%

15

Hỗ trợ bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, 

tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông 

của tỉnh 7.000 7.000 100,0%

16 Chính sách tôn giáo 1.200 1.200 100,0%

17 Chi khác ngân sách 71.239 22.753 31,9%
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18

Thực hiện Luật DQTV (T.phục, công cụ hỗ trợ và 

CĐCS) 42.130 23.200 55,1%

19

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao 

động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy 150.000 74.100 49,4%

III

CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ 400.000 68.200 17,1%

IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 285.193 134.808 47,3%

V CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.340

VI

SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT 

KHÁC 70.000 23.500 33,6%

VII DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL 140.000 53.200 38,0%

VIII

THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHỐI 

HUYỆN XÃ 40.000 5.000 12,5%

IX CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ 10.000

X

CHI CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP NÔNG 

THÔN VÀ NÔNG THÔN MỚI 250.000 86.800 34,7%

XIII

CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐẢM BẢO 

(vốn ngoài nước) 46.690 34.519 73,9%

XIV CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 785.811 142.400 18,1%

XV CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN 30.500 446 1,5%

XVI

CHI CÁC NHIỆM VỤ  CỦA TỈNH TỪ THU 

CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC 400.000 195.000 48,8%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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